
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày           tháng  08  năm 2020  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc (Đợt 23) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016; 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-SYT ngày 20/09/2019 của Sở Y tế về việc thành 

lập Hội đồng tư vấn xét duyệt cấp Chứng chỉ hành nghề Dược; 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-SYT ngày 08/04/2020 của Sở Y tế về việc bổ 

sung thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn xét duyệt cấp Chứng chỉ 

hành nghề Dược tư nhân; 

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 03 (ba) Chứng chỉ hành 

nghề dược, 34 (ba mươi tư) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 34 (ba 

mươi tư) Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Cơ sở và Ông/Bà có tên ở Điều 

1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, HU (06).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nay Phi La 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày         /08/2020 của Sở Y tế) 

STT Số CC Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1 
20186/CCHN-D-

SYT-ĐL 
PHẠM THỊ THẢO SƯƠNG 11/10/1988 241 017 389 

Dược sĩ đại 

học 

Phường Tân Lập - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
cấp lần đầu 

2 
20187/CCHN-D-

SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 
THẢO 15/08/1995 241 452 171 

Dược sĩ đại 

học 

Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea 

H’Leo - Tỉnh Đắk Lắk 
cấp lần đầu 

3 
20188/CCHN-D-

SYT-ĐL 
HUỲNH THỊ THÚY 20/01/1995 241 423 488 

Cao đẳng 

dược 

Xã Dliê Ya - Huyện Krông Năng - 

Tỉnh Đắk Lắk 
cấp lần đầu 

 
 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày         /08/2020 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1 20257 
HUỲNH NGỌC 

BẠCH 
PHƯỢNG 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 

Y tế Bình Định (Bidiphar) tại Đắk Lắk 

Số 19 - Phạm Văn Bạch, Phường Thành 

Nhất - Thành phố Buôn Ma Thuột 

cấp lại lần 

3 

2 20258 PHẠM TRỌNG PHONG Nhà thuốc tư nhân Vạn Phúc 
Số 73 - Nguyễn Đức Cảnh, Phường 

Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột 

cấp lại lần 

1 

3 20259 ĐINH THỊ NGÂN Nhà thuốc Bệnh viện Y học cổ truyền 
Số 07 - Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân 

An - Thành phố Buôn Ma Thuột 

cấp lại lần 

1 

4 20260 VĂN THỊ NGỌC DUNG 
Quầy thuốc Ngọc Dung của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 13, Xã Ea Tiêu - Huyện Cư Kuin 

cấp lại lần 

1 

5 20261 LÊ ĐÌNH THUẬT 
Quầy thuốc Linh Lan 1 của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 3 , Xã Ea R’Bin - Huyện Lắk 

cấp lại lần 

1 

6 20262 NGUYỄN THỊ TÍN 
Quầy thuốc Tín Lê của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Thôn An Bình, Xã Cư K’Bô - Huyện 

Krông Búk 

cấp lại lần 

1 

7 20263 HOÀNG THỊ NGỌ 
Quầy thuốc Huy Vũ của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Buôn Ea Druich, Xã Cư Pơng - Huyện 

Krông Búk 

cấp lại lần 

1 

8 20264 MAI THỊ THU HÀ 
Quầy thuốc Thọ Hà của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 

Thôn 3, Xã Hòa Phong - Huyện Krông 

Bông 

cấp lại lần 

1 

9 20265 NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG 
Quầy thuốc Toan - Tươi của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 8B, Xã Ea Wy - Huyện Ea H’Leo 

cấp lại lần 

1 

10 20266 PHẠM THỊ HẢI 
Quầy thuốc Bảo Hoàng của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 2, Thị trấn Ea Súp - Huyện Ea Súp 

cấp lại lần 

1 

11 20267 PHAN THỊ VUI 
Quầy thuốc số 01 của Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 

Thôn 15, Xã Ea Kuếh - Huyện Cư 

M’Gar 

cấp lại lần 

1 

12 20268 HOÀNG THỊ TUYẾT 
Quầy thuốc Phương Thảo của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 11, Xã Ea K’Tur - Huyện Cư Kuin 

cấp lại lần 

2 

13 20269 NGUYỄN THỊ DUNG 
Quầy thuốc Dung Bình của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 

Thôn 15, Xã Ea Kuếh - Huyện Cư 

M’Gar 

cấp lại lần 

1 



STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

14 20270 LÊ THỊ NGA 
Quầy thuốc Anh Khoa của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 

Buôn Dliê Ya B, Xã Đliê Ya - Huyện 

Krông Năng 

cấp lại lần 

1 

15 20271 LÊ VĂN TRỌNG TRUNG 
Quầy thuốc Thủy Kiệt của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Bình Hòa 2, Xã Bình Thuận - Thị 

xã Buôn Hồ 

cấp lại lần 

1 

16 20272 
NGUYỄN THỊ 

THÚY 
HÀ 

Quầy thuốc Thúy Hà của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 

Buôn Tul B, Xã Ea Wer - Huyện Buôn 

Đôn 

cấp lại lần 

1 

17 20273 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 
Quầy thuốc Thu Hường của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp - 

Huyện Cư M’Gar 

cấp lại lần 

1 

18 20274 H MARI MLÔ 
Quầy thuốc Tây Nguyên Ea Tóh của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Tân Quảng, Xã Ea Tóh - Huyện 

Krông Năng 
cấp lần đầu 

19 20275 ĐÀO THỊ HOA 
Quầy thuốc Đào Hoa của Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 

Buôn Mtă, Xã Ea Bhốk - Huyện Cư 

Kuin 

cấp lại lần 

3 

20 20276 ĐÀO THỊ TUYẾT NHUNG 
Quầy thuốc Ngọc Khánh 02 của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Ea 

Pốk - Huyện Cư M’Gar 
cấp lần đầu 

21 20277 TRẦN THỊ DIỄM THU 
Quầy thuốc Diễm Thu của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 1, Xã Ea Tu - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 
cấp lần đầu 

22 20278 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 
Quầy thuốc Bích Ngọc của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 8A, Xã Pơng Drang - Huyện 

Krông Búk 

cấp lại lần 

1 

23 20279 NGUYỄN THỊ BÍCH NGA 
Quầy thuốc Bích Nga của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Số 55B - Thôn 3, Xã Hòa Phú - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

cấp lại lần 

2 

24 20280 
NGUYỄN VŨ 

QUỲNH 
LAN 

Quầy thuốc Quỳnh Lan của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn Kim Châu, Xã Đray Bhăng - 

Huyện Cư Kuin 

cấp lại lần 

1 

25 20281 VŨ THÙY DUNG 
Quầy thuốc số 141 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 12A - Thôn 3, Xã Hòa Thuận - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 
cấp lần đầu 

26 20282 MAI THỊ ÁNH NGUYỆT 
Quầy thuốc số 09 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 5, Xã Ea Lê - Huyện Ea Súp 

cấp lại lần 

1 

27 20283 LƯƠNG NGỌC HOAN 
Quầy thuốc số 11 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 7, Xã Cư M’Lan - Huyện Ea Súp 

cấp lại lần 

1 



STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

28 20284 HÁN THỊ THU GIANG 
Quầy thuốc Phúc An Khang của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 5, Xã Bình Hòa - Huyện Krông 

Ana 
cấp lần đầu 

29 20285 NGUYỄN THỊ NHUNG 
Quầy thuốc số 07 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 3, Xã Cư M’Lan - Huyện Ea Súp cấp lần đầu 

30 20286 TRẦN DUY DIỆU UYÊN 
Quầy thuốc Thiên Anh của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 61 - Nguyễn Tất Thành, Thị trấn 

Buôn Trấp - Huyện Krông Ana 

cấp lại lần 

1 

31 20287 TRẦN THỊ HÀ NGÂN 
Quầy thuốc số 17 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 11, Xã Ea Rốk - Huyện Ea Súp 

cấp lại lần 

1 

32 20288 NGUYỄN THỊ SÁU 
Quầy thuốc số 03 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 17, Xã Ea Lê - Huyện Ea Súp 

cấp lại lần 

1 

33 20289 BÙI THỊ KIM NGÂN 
Quầy thuốc Kim Ngân của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 12, Xã Hòa Phú - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 

cấp lại lần 

2 

34 20290 VÕ THỊ THÙY DUNG Nhà thuốc tư nhân Minh Hoàng 
Số 19 - Đường 19/5, Phường Ea Tam - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
cấp lần đầu 

 
 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN BUÔN, BÁN LẺ THUỐC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày         /08/2020 của Sở Y tế) 

 

STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

1 
275/20/GPP-

CT 

HUỲNH NGỌC 

BẠCH 
PHƯỢNG 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 

Y tế Bình Định (Bidiphar) tại Đắk Lắk 

Số 19 - Phạm Văn Bạch, Phường Thành Nhất - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

2 
276/20/GPP-

NT 
PHẠM TRỌNG PHONG Nhà thuốc tư nhân Vạn Phúc 

Số 73 - Nguyễn Đức Cảnh, Phường Thắng Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

3 
277/20/GPP-

NT 
ĐINH THỊ NGÂN Nhà thuốc Bệnh viện Y học cổ truyền 

Số 07 - Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

4 
278/20/GPP-

QT 

VĂN THỊ 

NGỌC 
DUNG 

Quầy thuốc Ngọc Dung của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 13, Xã Ea Tiêu - Huyện Cư Kuin 

5 
279/20/GPP-

QT 
LÊ ĐÌNH THUẬT 

Quầy thuốc Linh Lan 1 của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 3 , Xã Ea R’Bin - Huyện Lắk 

6 
280/20/GPP-

QT 
NGUYỄN THỊ TÍN 

Quầy thuốc Tín Lê của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn An Bình, Xã Cư K’Bô - Huyện Krông Búk 

7 
281/20/GPP-

QT 
HOÀNG THỊ NGỌ 

Quầy thuốc Huy Vũ của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Buôn Ea Druich, Xã Cư Pơng - Huyện Krông Búk 

8 
282/20/GPP-

QT 
MAI THỊ THU HÀ 

Quầy thuốc Thọ Hà của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 3, Xã Hòa Phong - Huyện Krông Bông 

9 
283/20/GPP-

QT 

NGUYỄN THỊ 

MỸ 
NHUNG 

Quầy thuốc Toan - Tươi của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 8B, Xã Ea Wy - Huyện Ea H’Leo 

10 
284/20/GPP-

QT 
PHẠM THỊ HẢI 

Quầy thuốc Bảo Hoàng của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 2, Thị trấn Ea Súp - Huyện Ea Súp 

11 
285/20/GPP-

QT 
PHAN THỊ VUI 

Quầy thuốc số 01 của Công ty TNHH Dược phẩm 

Hoàng Vũ 
Thôn 15, Xã Ea Kuếh - Huyện Cư M’Gar 

12 
286/20/GPP-

QT 
HOÀNG THỊ TUYẾT 

Quầy thuốc Phương Thảo của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 11, Xã Ea K’Tur - Huyện Cư Kuin 

13 
287/20/GPP-

QT 
NGUYỄN THỊ DUNG 

Quầy thuốc Dung Bình của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 15, Xã Ea Kuếh - Huyện Cư M’Gar 

14 
288/20/GPP-

QT 
LÊ THỊ NGA 

Quầy thuốc Anh Khoa của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Buôn Dliê Ya B, Xã Đliê Ya - Huyện Krông Năng 



STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

15 
289/20/GPP-

QT 

LÊ VĂN 

TRỌNG 
TRUNG 

Quầy thuốc Thủy Kiệt của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Thôn Bình Hòa 2, Xã Bình Thuận - Thị xã Buôn Hồ 

16 
290/20/GPP-

QT 

NGUYỄN THỊ 

THÚY 
HÀ 

Quầy thuốc Thúy Hà của Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 
Buôn Tul B, Xã Ea Wer - Huyện Buôn Đôn 

17 
291/20/GPP-

QT 
NGUYỄN THỊ HƯỜNG 

Quầy thuốc Thu Hường của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 
Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp - Huyện Cư M’Gar 

18 
292/20/GPP-

QT 
H MARI MLÔ 

Quầy thuốc Tây Nguyên Ea Tóh của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 
Thôn Tân Quảng, Xã Ea Tóh - Huyện Krông Năng 

19 
293/20/GPP-

QT 
ĐÀO THỊ HOA 

Quầy thuốc Đào Hoa của Công ty TNHH Dược 

phẩm Gia Nguyên 
Buôn Mtă, Xã Ea Bhốk - Huyện Cư Kuin 

20 
294/20/GPP-

QT 

ĐÀO THỊ 

TUYẾT 
NHUNG 

Quầy thuốc Ngọc Khánh 02 của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Ea Pốk - Huyện Cư 

M’Gar 

21 
295/20/GPP-

QT 

TRẦN THỊ 

DIỄM 
THU 

Quầy thuốc Diễm Thu của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 
Thôn 1, Xã Ea Tu - Thành phố Buôn Ma Thuột 

22 
296/20/GPP-

QT 
LÊ THỊ BÍCH NGỌC 

Quầy thuốc Bích Ngọc của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 
Thôn 8A, Xã Pơng Drang - Huyện Krông Búk 

23 
297/20/GPP-

QT 

NGUYỄN THỊ 

BÍCH 
NGA 

Quầy thuốc Bích Nga của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Số 55B - Thôn 3, Xã Hòa Phú - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

24 
298/20/GPP-

QT 

NGUYỄN VŨ 

QUỲNH 
LAN 

Quầy thuốc Quỳnh Lan của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 
Thôn Kim Châu, Xã Đray Bhăng - Huyện Cư Kuin 

25 
299/20/GPP-

QT 
VŨ THÙY DUNG 

Quầy thuốc số 141 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 

Số 12A - Thôn 3, Xã Hòa Thuận - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

26 
300/20/GPP-

QT 
MAI THỊ ÁNH NGUYỆT 

Quầy thuốc số 09 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 5, Xã Ea Lê - Huyện Ea Súp 

27 
301/20/GPP-

QT 
LƯƠNG NGỌC HOAN 

Quầy thuốc số 11 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 7, Xã Cư M’Lan - Huyện Ea Súp 

28 
302/20/GPP-

QT 
HÁN THỊ THU GIANG 

Quầy thuốc Phúc An Khang của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 5, Xã Bình Hòa - Huyện Krông Ana 

29 
303/20/GPP-

QT 
NGUYỄN THỊ NHUNG 

Quầy thuốc số 07 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 3, Xã Cư M’Lan - Huyện Ea Súp 

30 
304/20/GPP-

QT 

TRẦN DUY 

DIỆU 
UYÊN 

Quầy thuốc Thiên Anh của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 61 - Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Buôn Trấp - 

Huyện Krông Ana 



STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

31 
305/20/GPP-

QT 
TRẦN THỊ HÀ NGÂN 

Quầy thuốc số 17 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 11, Xã Ea Rốk - Huyện Ea Súp 

32 
306/20/GPP-

QT 
NGUYỄN THỊ SÁU 

Quầy thuốc số 03 của Công ty Cổ phần Dược - 

VTYT Đắk Lắk 
Thôn 17, Xã Ea Lê - Huyện Ea Súp 

33 
307/20/GPP-

QT 
BÙI THỊ KIM NGÂN 

Quầy thuốc Kim Ngân của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 
Thôn 12, Xã Hòa Phú - Thành phố Buôn Ma Thuột 

34 
308/20/GPP-

NT 
VÕ THỊ THÙY DUNG Nhà thuốc tư nhân Minh Hoàng 

Số 19 - Đường 19/5, Phường Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 
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